
THỨ Buổi Tiết 10A1 P.14 10A2 (11A1)(P.15) 10A3 (11A3) (P.18) 10A4 (11A5)(P.32) 10A5 (P.33) 10A6 (P.34) 10A7 (P.35) 10A8 (P.36) 10A9 (P.46) 10A10 (P.45) 10A11 (P.44) 10A12 (P.42) 10A13 (P.43) 10A14 (P.29) 10A15 (P.30) 10A16 (P.31) 10A17 (P.17)

10A1 10A2 10A3 10A4 10A5 10A6 10A7 10A8 10A9 10A10 10A11 10A12 10A13 10A14 10A15 10A16 10A17

1

2 C.Chi-AVBN1 HĐTN-T.Sơn.CN Sinh-T.Hòa Q.Phòng-T.Bé.QP T.Dục-T.Khôi Lý-C.Ngữ Tin-C.Thắm Toán-T.Phi Sinh-C.Hân Anh-C.Ly Toán-C.Các Sinh-C.Thúy.Si Toán-T.Thái

3 C.Tuyền.AV-AVBN1 Anh-C.Chi CN-C.Tuyền.NN Q.Phòng-T.Bé.QP Sinh-T.Hòa T.Dục-T.Khôi Q.Phòng-C.Nga.QP Tin-C.Thắm Toán-T.Phi KT-PL-T.Ngọc Anh-C.Ly Toán-C.Các Sử-C.Thương Văn-C.Minh

4 Q.Phòng-T.Bé.QP Toán-T.Thanh.T Anh-C.Chi Anh-C.Ly Văn-C.Bé.V Q.Phòng-C.Nga.QP Sinh-T.Hòa T.Dục-T.Dũng Anh-C.Tuyền.AV Văn-C.Minh C.Phương-AVBN1

5 T.Dục-T.Dũng

1 Lý-T.Phát Tin-C.Thắm Anh-C.Linh Toán-T.Phi KT-PL-C.Nga Sinh-C.Hân CN-C.Tuyền.NN Hóa-C.Phụng Anh-C.Thảo Tin-T.Đức.TH Anh-C.Chi Tin-C.Phước Q.Phòng-C.Nga.QP C.Tuyền.AV-AVBN1 Anh-C.Ly Sử-C.Thương

2 Sử-C.Thương HĐTN-C.Thắm Toán-T.Thái C.Tuyền.AV-AVBN1 Tin-T.Đức.TH Hóa-C.Như Ý Toán-C.Các Hóa-C.Phụng Anh-C.Thảo Anh-C.Linh Anh-C.Chi KT-PL-T.Ngọc Q.Phòng-C.Nga.QP Văn-T.Phúc Văn-C.Huyền HĐTN-C.Tuyền.NN Sinh-C.Thúy.Si

3 Sử-C.Thương Lý-C.Quyên Toán-T.Thái Sử-C.Ngọc.SửTG Tin-T.Đức.TH Hóa-C.Như Ý Toán-C.Các C.Ly-AVBN1 Lý-T.Phát Anh-C.Linh Toán-T.Thanh.T KT-PL-T.Ngọc Địa-C.Tú Anh Văn-T.Phúc Văn-C.Huyền KT-PL-Hoa.CD HĐTN-C.Tuyền.NN

4 HĐTN,HN-C.Tuyền.AV HĐTN,HN-C.Thắm HĐTN,HN-C.Ngữ HĐTN,HN-T.Minh HĐTN,HN-T.Đức.TH HĐTN,HN-C.Chi HĐTN,HN-T.Thanh.H HĐTN,HN-C.Phụng HĐTN,HN-T.Phát HĐTN,HN-T.Dũng HĐTN,HN-C.Quyên HĐTN,HN-T.Hòa HĐTN,HN-C.Tú Anh HĐTN,HN-T.Phúc HĐTN,HN-C.Các HĐTN,HN-C.Ly HĐTN,HN-T.Thái

5 HĐTN,HN-C.Tuyền.AV HĐTN,HN-C.Thắm HĐTN,HN-C.Ngữ HĐTN,HN-T.Minh HĐTN,HN-T.Đức.TH HĐTN,HN-C.Chi HĐTN,HN-T.Thanh.H HĐTN,HN-C.Phụng HĐTN,HN-T.Phát HĐTN,HN-T.Dũng HĐTN,HN-C.Quyên HĐTN,HN-T.Hòa HĐTN,HN-C.Tú Anh HĐTN,HN-T.Phúc HĐTN,HN-C.Các HĐTN,HN-C.Ly HĐTN,HN-T.Thái

1 Anh-C.Tuyền.AV Hóa-C.Ngân(P.22) STEM GDĐP-C.Hân Anh-C.Chi Hóa-C.Như Ý Hóa-T.Thanh.H Văn-C.Hằng Văn-C.Hà.V HĐTN-C.Quyên T.Dục-T.Khôi HĐTN-T.Sơn.CN Anh-C.Ly KT-PL-Hoa.CD

2 Anh-C.Tuyền.AV Hóa-C.Ngân(P.22) HĐTN-C.Ngữ Văn-C.Hằng GDĐP-C.Hân Hóa-C.Như Ý Hóa-T.Thanh.H HĐTN-T.Sơn.CN Q.Phòng-T.Bé.QP Văn-C.Hà.V Anh-C.Chi T.Dục-T.Khôi STEM Anh-C.Ly Anh-C.Phương

3 Lý-C.Quyên(P.22) Lý-C.Ngữ Văn-C.Hằng Sử-C.Dung.SửTG CN-C.Tuyền.NN Anh-C.Ly Anh-C.Thảo STEM T.Dục-T.Khôi KT-PL-T.Ngọc Anh-C.Tuyền.AV Văn-C.Minh Anh-C.Phương

4 STEM Lý-C.Ngữ Sử-C.Dung.SửTG CN-C.Tuyền.NN T.Dục-T.Khôi Anh-C.Ly Văn-C.Minh

5 CN-C.Tuyền.NN Văn-T.Phúc

1 Hóa-C.Hân Văn-C.Nguyên.TG Toán-T.Thái Toán-T.Phi(P.36) T.Dục-T.Đạt.TD Toán-C.Chân Văn-C.Hằng 10A4 Sử-C.Diên TG T.Dục-T.Dũng Văn-C.Hà.V Q.Phòng-C.Nga.QP Văn-t Đúng TG 11A3 KT-PL-Hoa.CD Sử-C.Thương Tin-T.Toàn

2 Lý-T.Phát Văn-C.Nguyên.TG GDĐP-C.Hân Hóa-C.Thư(P.36) T.Dục-T.Đạt.TD CN-C.Tuyền.NN Anh-C.Phương 10A4 Sử-C.Diên TG T.Dục-T.Dũng Sử-C.Phối Toán-T.Phi Văn-t Đúng TG 11A3 Văn-C.Huyền Tin-T.Toàn Q.Phòng-C.Nga.QP

3 Văn-t Đúng TG Anh-C.Sương Văn-C.Nguyên.TG Hóa-C.Thư(P.36) Văn-C.Hằng Anh-C.Chi Anh-C.Phương 10A4 Toán-T.Dương.ToánTG CN-T.Sơn.CN Lý-C.Quyên Anh-C.Thảo Sử-C.Phối 11A3 Văn-C.Huyền Toán-Chau.T Văn-C.Minh

4 Toán-Chau.T Anh-C.Sương Văn-C.Nguyên.TG Anh-C.Tuyền.AV(P.36) Văn-C.Hằng Văn-C.Hà.V Sử-C.Phối 10A4 Toán-T.Dương.ToánTG Sử-C.Diên TG Anh-C.Thảo Toán-C.Chân 11A3 Địa-C.Tú Anh Q.Phòng-C.Nga.QP Văn-C.Minh

5 Toán-Chau.T Anh-C.Tuyền.AV(P.36) Văn-C.Hà.V 10A4 Văn-C.Bé.V Sử-C.Diên TG Văn-t Đúng TG 11A3 Q.Phòng-C.Nga.QP Toán-T.Thái

1 Tin-T.Phú Toán-T.Thái C.Chi-AVBN1 Anh-C.Phương Anh-C.Linh Địa-C.Định Anh-C.Thảo Sinh-C.Hân Anh-C.Ly Sử-C.Hải.SửTG T.Dục-T.Khôi KT-PL-Hoa.CD

2 KT-PL-C.Nga Toán-T.Thái Sinh-C.Hân Anh-C.Phương Anh-C.Linh Địa-C.Định Sử-C.Phối Toán-C.Chân C.Ly-AVBN1 Sử-C.Hải.SửTG T.Dục-T.Khôi Địa-T.Quý.Đ

3 KT-PL-C.Nga C.Linh-AVBN1 Toán-C.Chân Sử-C.Phối Anh-C.Ly Toán-T.Thanh.T Địa-C.Định Sử-C.Hải.SửTG Sinh-C.Thúy.Si KT-PL-Hoa.CD Địa-T.Quý.Đ

4 Anh-C.Linh Toán-C.Chân Anh-C.Ly C.Chi-AVBN1 Địa-C.Định Sử-C.Hải.SửTG Sinh-C.Thúy.Si

5 Sử-C.Hải.SửTG Anh-C.Chi C.Thảo-AVBN1

1 T.Dục-T.Đạt.TD Anh-C.Sương Lý-T.Minh Toán-T.Thanh.T 11A1 C.Phương-AVBN1 T.Dục-T.Dũng Địa-C.Định Toán-C.Nhi Lý-C.Quyên 11A5 Sử-C.Phối Tin-C.Kim KT-PL-Hoa.CD Sinh-C.Thúy.Si Sử-C.Thương

2 T.Dục-T.Đạt.TD Sử-C.Dung.SửTG Toán-T.Phi Toán-T.Thanh.T 11A1 Hóa-T.Thanh.H T.Dục-T.Dũng Địa-C.Định Tin-T.Đức.TH Anh-C.Chi 11A5 C.Linh-AVBN1 Toán-C.Nhi Toán-C.Các Sử-C.Thương Anh-C.Phương

3 Lý-T.Phát Sử-C.Dung.SửTG Toán-T.Phi Hóa-C.X.Mai 11A1 Hóa-T.Thanh.H Sử-C.Phối C.Thảo-AVBN1 Địa-C.Định Anh-C.Chi 11A5 HĐTN-C.Linh Toán-C.Nhi Toán-C.Các Anh-C.Ly Anh-C.Phương

4 Hóa-C.Hân Toán-C.Nhi KT-PL-T.Ngọc Hóa-C.X.Mai 11A1 Toán-C.Các Toán-T.Dương.ToánTG Lý-T.Phát Sử-C.Phối 11A5 Anh-C.Linh Địa-C.Định Tin-C.Kim Anh-C.Ly Toán-T.Thái

5 Hóa-C.Hân Toán-C.Nhi KT-PL-T.Ngọc Anh-C.Chi 11A1 Toán-C.Các Toán-T.Dương.ToánTG HĐTN-T.Phát Anh-C.Linh C.Ly-AVBN1 Sinh-C.Thúy.Si

1 Hóa-C.Ngân Hóa-C.X.Mai(P.33) Tin-C.Phước(P.44) 10A3 STEM Văn-C.Hằng Sinh-T.Hòa Toán-T.Dương.ToánTG Địa-C.Định 10A4 Toán-T.Phi Anh-C.Linh Toán-C.Nhi Văn-C.Huyền Địa-C.Tú Anh Sử-C.Thương

2 Hóa-C.Ngân Hóa-C.X.Mai(P.33) Sử-C.Ngọc.SửTG(P.44) 10A3 Toán-C.Chân Sinh-T.Hòa Văn-C.Hằng Toán-T.Dương.ToánTG Anh-C.Linh 10A4 Toán-T.Phi STEM Toán-C.Nhi Tin-C.Kim Địa-C.Tú Anh Sử-C.Thương

3 Anh-C.Sương Lý-C.Ngữ(P.33) Hóa-C.Thư(P.44) 10A3 Anh-C.Chi Anh-C.Phương Văn-C.Hằng STEM Toán-C.Nhi 10A4 Anh-C.Thảo Tin-C.Phước GDĐP-C.X.Mai Địa-C.Tú Anh Văn-C.Minh

4 Lý-C.Ngữ(P.33) Văn-C.Hằng(P.44) 10A3 Anh-C.Chi Tin-C.Kim Toán-T.Dương.ToánTG Toán-C.Nhi 10A4 Anh-C.Thảo Toán-C.Chân Địa-C.Tú Anh Văn-C.Minh

5 Văn-C.Hà.V Toán-T.Dương.ToánTG GDĐP-C.X.Mai Anh-C.Phương

1 Lý-T.Phát Văn-C.Nguyên.TG Tin-C.Phước Anh-C.Tuyền.AV Hóa-C.X.Mai Địa-C.Định C.Linh-AVBN2 CN-T.Sơn.CN Văn-t Đúng TG KT-PL-T.Ngọc STEM Văn-C.Minh 11A1

2 Toán-Chau.T Văn-C.Nguyên.TG Anh-C.Linh Anh-C.Tuyền.AV Văn-C.Hằng Anh-C.Thảo GDĐP-C.X.Mai Địa-C.Định Văn-t Đúng TG Địa-C.Tú Anh KT-PL-T.Ngọc Văn-C.Minh 11A1

3 Toán-Chau.T GDĐP-C.Hân Văn-C.Nguyên.TG Toán-T.Phi HĐTN-C.X.Mai Toán-T.Dương.ToánTG Anh-C.Thảo Văn-C.Hà.V STEM HĐTN-C.Linh Văn-t Đúng TG Địa-C.Định Sử-C.Thương 11A1

4 HĐTN-C.Thắm Anh-C.Sương Văn-C.Nguyên.TG STEM Anh-C.Chi Toán-T.Dương.ToánTG GDĐP-C.Phụng Lý-C.Ngữ Văn-C.Hà.V Tin-C.Phước Văn-t Đúng TG Địa-C.Định Toán-Chau.T 11A1

5 Văn-t Đúng TG C.Sương-AVBN2 Anh-C.Chi Hóa-C.Phụng Toán-T.Dương.ToánTG Văn-C.Hà.V Anh-C.Linh Toán-Chau.T 11A1

1 Toán-Chau.T Lý-C.Quyên Văn-C.Hằng(P.44) Lý-T.Minh GDĐP-C.Hân Tin-C.Kim CN-T.Sơn.CN Địa-C.Định 10A4 Sử-C.Phối GDĐP-C.X.Mai HĐTN-C.Giao STEM Toán-T.Thái

2 Toán-Chau.T Lý-C.Quyên Q.Phòng-T.Bé.QP(P.36) Toán-T.Phi(P.44) Lý-T.Minh Toán-C.Chân STEM 10A3 Văn-C.Bé.V CN-T.Sơn.CN 10A4 Sử-C.Phối Địa-C.Tú Anh Địa-C.Định GDĐP-C.X.Mai Toán-T.Thái

3 STEM Q.Phòng-T.Bé.QP Toán-T.Thái(P.36) HĐTN-C.Giao(P.44) Toán-T.Thanh.T Toán-C.Chân Toán-C.Các 10A3 Văn-C.Bé.V Toán-C.Nhi 10A4 T.Dục-T.Khôi Địa-C.Tú Anh Tin-C.Kim Toán-Chau.T

4 KT-PL-C.Nga(P.36) Hóa-C.Thư(P.44) Hóa-C.X.Mai Q.Phòng-T.Bé.QP 10A3 Tin-T.Phú Văn-C.Hà.V 10A4 T.Dục-T.Khôi Sử-C.Phối Toán-Chau.T

5 Tin-T.Phú Văn-C.Hà.V

1 Hóa-C.Hân Toán-C.Nhi(P.28) Hóa-C.X.Mai T.Dục-T.Đạt.TD Q.Phòng-T.Bé.QP Tin-T.Phú HĐTN-C.Kim Văn-C.Hằng Văn-C.Hà.V Anh-C.Linh Anh-C.Ly Sử-C.Hải.SửTG Địa-C.Tú Anh Tin-T.Toàn

2 Anh-C.Tuyền.AV Toán-C.Nhi(P.28) Hóa-C.X.Mai T.Dục-T.Đạt.TD STEM Tin-T.Phú Văn-C.Hằng Sinh-T.Hòa Văn-C.Hà.V Toán-C.Chân Văn-T.Phúc Sử-C.Hải.SửTG Địa-C.Tú Anh Địa-T.Quý.Đ

3 Tin-T.Phú T.Dục-T.Đạt.TD Sử-C.Hải.SửTG Lý-T.Minh(P.28) Văn-C.Hằng Văn-C.Hà.V Toán-C.Các Anh-C.Ly GDĐP-C.X.Mai STEM Toán-C.Chân Văn-T.Phúc Địa-C.Tú Anh Tin-T.Toàn Địa-T.Quý.Đ

4 GDĐP-C.Hân T.Dục-T.Đạt.TD Anh-C.Linh Sử-C.Phối Sinh-T.Hòa STEM Toán-T.Thanh.T Địa-C.Định Sử-C.Hải.SửTG Anh-C.Tuyền.AV GDĐP-C.X.Mai

5 Anh-C.Linh Sử-C.Phối Toán-T.Thanh.T GDĐP-C.X.Mai Sử-C.Hải.SửTG Anh-C.Tuyền.AV STEM

1 Văn-t Đúng TG KT-PL-C.Nga T.Dục-T.Đạt.TD Anh-C.Tuyền.AV Lý-T.Minh Sử-C.Phối T.Dục-T.Khánh Tin-C.Kim Địa-C.Định Sử-C.Diên TG Toán-T.Thanh.T Sinh-T.Hòa Tin-C.Phước Toán-C.Nhi T.Dục-T.Khôi

2 Văn-t Đúng TG KT-PL-C.Nga T.Dục-T.Đạt.TD Tin-C.Phước Lý-T.Minh T.Dục-T.Dũng T.Dục-T.Khánh Tin-C.Kim Văn-C.Bé.V Sử-C.Diên TG CN-T.Sơn.CN Địa-C.Định Sử-C.Phối Sinh-C.Hân Toán-C.Các T.Dục-T.Khôi

3 Anh-C.Tuyền.AV Tin-C.Thắm Tin-C.Phước Q.Phòng-T.Bé.QP KT-PL-C.Nga T.Dục-T.Dũng Sinh-T.Hòa Hóa-C.Phụng CN-T.Sơn.CN Toán-C.Nhi Địa-C.Định Sử-C.Phối Văn-t Đúng TG Sinh-C.Hân T.Dục-T.Khôi 11A1

4 Anh-C.Tuyền.AV Toán-C.Nhi KT-PL-C.Nga Lý-T.Minh Toán-T.Thanh.T Sinh-C.Hân GDĐP-C.Phụng Sinh-T.Hòa Sử-C.Diên TG HĐTN-T.Sơn.CN Sử-C.Phối Văn-t Đúng TG T.Dục-T.Khôi 11A1

5 Toán-C.Nhi Lý-T.Minh Toán-T.Thanh.T Sinh-C.Hân Văn-C.Hằng GDĐP-C.Phụng Sử-C.Diên TG Địa-C.Định Sử-C.Phối Văn-t Đúng TG Anh-C.Tuyền.AV

1

2

3

4

5

Sáng

Chiều

Chiều

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

Sáng

7

2

3

4

5

6


